
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5/7/85/211 đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BUFF SPORT VIỆT NAM

0109117091

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thực phẩm chức năng
(Chỉ bán những thực phẩm chức năng được phép lưu hành tại 
Việt Nam)

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

8. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

10. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BUFF SPORT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BUFF SPORT VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933126699
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư ( Không bao gồm các dịch vụ 
tư vấn pháp luật; tư vấn kế toán; tư vấn thuế; tư vấn chứng 
khoán và không bao gồm hoạt động của công ty Luật; văn 
phòng luật sư)

6619

17. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán)

7020

18. Quảng cáo 7310

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế nội thất

7410

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện tổng hợp, Tổ chức hội chợ, triển lãm
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

23. Đào tạo sơ cấp 8531

24. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

25. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Phòng tập gym và yoga

9311

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN TIẾN 
ĐẠT

Số 76 đường Tô Hiệu, 
Phường Ngô Quyền, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

300.000.000 15,000 036094000741

2TRẦN 
QUỐC VIỆT 

Tiểu khu 1, Thị Trấn 
Yên Châu, Huyện 
Yên Châu, Tỉnh Sơn 
La, Việt Nam

300.000.000 15,000 050671705

3ĐỖ ĐỨC 
HẢI 

Xóm 2, Xã Thụy 
Lương, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

200.000.000 10,000 034093002743

4PHẠM VIỆT 
PHƯƠNG

Xóm 12, Xã Quỳnh 
Hậu, Huyện Quỳnh 
Lưu, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 187423826

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       187423826
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VIỆT PHƯƠNG Nam

28/08/1994 Kinh Việt Nam

14/02/2014 Công an tỉnh Nghệ An 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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